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A
adresa adresy địa chỉ

adresa bunky địa chỉ tế bào
adresa stránky địa chỉ trang
e-mailová adresa địa chỉ e-mail

adresár adresáre danh sách địa chỉ
animácia animácie hoạt hình
aplikácia aplikácie ứng dụng
autor autori tác giả
autorské právo bản quyền tác giả

B
bunka bunky tế bào

Č
čiara čiary vạch
 hrúbka čiary chiều dày của vạch
číslica číslice chữ số
číslovanie đánh số (danh từ)

D
databáza databázy cơ sở dữ liệu
disk disky ổ đĩa (trong máy tính)
 sieťový disk ổ đĩa mạng
dĺžka dĺžky chiều dài

dĺžka trvania thời gian kéo dài
 dĺžka zobrazenia thời gian xuất hiện
dokončiť dokončí dokončia dok. kết thúc
dokresliť dokreslí dokreslia dok. vẽ nốt
dokresľovanie vẽ nốt (danh từ)
dokument dokumenty tài liệu

ukladanie dokumentov lưu trữ tài liệu
vytvorenie dokumentov lập tài liệu

doména domény miền
doplniť doplní doplnia dok. bổ sung

E
editor editory biên tập viên
efekt efekty hiệu quả
e-mail e-maily e-mail

odoslanie e-mailu gửi e-mail đi
preposlanie e-mailu chuyển tiếp e-mail

e-mailová adresa  adresa

F
farba farby màu

 farba písma  písmo
film filmy phim
formátovanie cách định dạng
 formátovanie textu định dạng văn bản
formátovať formátuje formátujú nedok. định 

dạng
fotoaparát fotoaparáty máy ảnh
 digitálny fotoaparát máy ảnh kỹ thuật số
fotografia fotografie ảnh

G
geometrický tvar  tvar
graf grafy đồ thị
grafická informácia  informácia
grafika grafiky đồ họa
grafová štruktúra  štruktúra

H
hľadať hľadá hľadajú nedok. tìm kiếm
hlas hlasy giọng nói
hlasitosť âm lượng
 hlasitosť zvuku  zvuk
hra hry trò chơi
hudba âm nhạc
hypertext hypertexty liên kết siêu văn bản

CH
chyba chyby lỗi

I
ikona ikony biểu tượng
informácia informácie thông tin

grafická informácia thông tin đồ họa
 textová informácia thông tin văn bản
internet mạng internet

K
kamera kamery ca-mê-ra
klávesnica klávesnice bàn phím
klip klipy clip
kódovacia tabuľka  tabuľka
komunikácia sự giao tiếp, trao đổi
kontrola pravopisu kiểm tra ngữ pháp
kopírovať kopíruje kopírujú nedok. chụp copy 

(động từ)
kopírovať informácie chụp copy các thông tin

INFORMATIKA / TIN HỌC



kôš koše cái sọt rác
kreslenie vẽ (danh từ)
kresliť kreslí kreslia nedok. vẽ (động từ)
kritérium kritériá tiêu chí
krokovanie bài toán chia bước chọn số
krokovať krokuje krokujú nedok. chia bước 

chọn số trong môn toán (động từ)
kurzor kurzory con trỏ

L
labyrint labyrinty mê cung

M
mapa mapy bản đồ
medzera medzery khe hở
mikrofón mikrofóny microphon
mriežka mriežky dấu thăng, lưới
 štvorcová mriežka lưới ô vuông
multimédiá obyč. mn. đa phương tiện
myš myši con chuột

N
napísať napíše napíšu dok. viết (động từ thời 

tương lai)
nastavenie chỉnh

nastavenie klávesnice chỉnh bàn phím
nastavenie pracovnej plochy chỉnh màn 

hình nền
 nastavenie zvuku chỉnh âm thanh
nástroj nástroje công cụ
návod návody lời hướng dẫn
netiketa nghi thức mạng

dodržiavanie netikety tuân thủ nghi thức 
mạng

O
obdĺžnik obdĺžniky hình chữ nhật
objekt objekty đối tượng, khách thể
oblasť oblasti lĩnh vực, khu vực
obrázok obrázky bức tranh
obrazovka obrazovky màn hình
obsah obsahy nội dung
oddeľovač oddeľovače dấu phân cách
odhlásiť sa odhlási odhlásia dok. đăng xuất

odhlásiť sa z aplikácie đăng xuất từ ứng 
dụng

odhlásiť sa z programu đăng xuất từ 
chương trình

odkaz odkazy lời chú dẫn
odosielateľ odosielatelia người gửi
odoslanie gửi đi (danh từ)
 odoslanie e-mailu  e-mail
odoslať odošle odošlú dok. gửi đi (động từ)
odrážka odrážky thiết bị điều tiết dòng nước
odsek odseky đoạn, khúc
odstrániť odstráni odstránia dok. dọn đi, tháo 

gỡ, tiêu diệt
okno okná cửa sổ
okraj okraje rìa, mép
omaľovanie vẽ tô màu (danh từ)
opakovanie opakovania sự lặp lại

počet opakovaní số lần lặp lại
operácia operácie phép toán, sự hoạt động, 

ca mổ
opravovanie sửa chữa (danh từ)
opravovať opravuje opravujú nedok. sửa chữa
orezať oreže orežú dok. cắt tỉa
os osi trục
 časová os trục thời gian
otáčanie xoay (danh từ)
ovál ovály hình trái xoan
označiť označí označia dok. đánh dấu
označovanie sự đánh dấu

P
paleta palety tấm bảng để hòa màu của họa sĩ
 paleta farieb bảng các màu sắc
pamäť pamäte bộ nhớ, trí nhớ
parameter príkazu  príkaz
pečiatkovanie đóng dấu (danh từ)
písmeno písmená chữ cái

malé písmeno chữ cái viết thường
 veľké písmeno chữ cái viết hoa
písmo písma hệ chữ viết, kiểu chữ

farba písma màu chữ viết
hrúbka písma độ dày của phông chữ
typ písma kiểu chữ viết
veľkosť písma khổ chữ viết

plán plány kế hoạch
plocha plochy bề mặt
 pracovná plocha bề mặt làm việc
počítač počítače máy tính
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 stolný počítač máy tính bàn
podmienka podmienky điều kiện
pohyb pohyby sự di chuyển
poradie poradia thứ tự
posielanie gửi đi
 posielanie súborov gửi tập tin
postupnosť cấp số
 postupnosť príkazov trình tự các lệnh
pozadie pozadia hậu trường
pozícia pozície vị trí

pozícia bunky vị trí tế bào
 pozícia objektov vị trí các đối tượng
prehliadač prehliadače bộ trình duyệt
prehratie phát lại
prehrávač prehrávače máy phát lại

prehrávač videa máy phát lại video
prehrávač zvukov máy phát lại âm thanh

prehrávanie phát lại (lặp lại)
prechod prechody sự chuyển đổi

prechod medzi snímkami sự chuyển đổi 
giữa các tấm hình

preklápanie lật sang
premenná premenné biến số
premenovať premenuje premenujú dok. đổi 

tên
prenášanie mang, truyền tải

prenášanie informácií mang thông tin
prenášanie súborov mang tập tin

prepínanie bật sang (chương trình, chế độ 
khác)

presúvanie chuyển dịch sang
prezeranie xem lại
priečinok priečinky ngăn chứa
prihlásiť sa prihlási prihlásia dok. đăng ký 

vào
prihlásiť sa do aplikácie đăng ký vào ứng 

dụng
prihlásiť sa do programu đăng ký vào 

chương trình
prijať prijme prijmú dok. tiếp nhận
príjemca príjemcovia người nhận
príkaz príkazy mệnh lệnh

parameter príkazu tham số của lệnh
postupnosť príkazov  postupnosť
sekvencie príkazov chuỗi lệnh
upravenie príkazov  upravenie

vyhodnotenie príkazov  vyhodnotenie
 zostavenie príkazov  zostavenie
príloha prílohy phụ lục

priloženie prílohy kèm theo phụ lục
prístupové práva quyền truy cập
procesor procesory bộ xử lý
program programy chương trình

antivírusový program chương trình chống 
virus

R
reproduktor reproduktory chiếc loa
riadok riadky dòng
riešenie riešenia giải pháp
riziko riziká mối nguy hại, rủi ro
rozmiestnenie sự xếp đặt

S
schránka schránky hòm thư
sieť siete mạng lưới

počítačová sieť mạng máy tính
 sociálne siete mạng xã hội
skener skenery máy quét
skenovať skenuje skenujú nedok. quét bằng 

máy quét
slovník slovníky từ điển
slúchadlo slúchadlá cái tai nghe
snímka snímky tấm ảnh
softvér softvéry phần mềm của máy tính
spracovať spracuje spracujú dok. xử lý
správa správy tin tức
 predmet správy đối tượng của tin tức
správnosť sự đúng đắn
spustenie bắt đầu cho hoạt động (danh từ)
spustiť spustí spustia dok. bắt đầu cho hoạt 

động (động từ)
spustiť aplikáciu bắt đầu cho chạy ứng 

dụng
spustiť program bắt đầu cho chạy chương 

trình
sťahovanie kéo (danh từ)
 sťahovanie súborov kéo các tập tin
stĺpec stĺpce cột
strana strany cạnh, trang sách, đảng, bên
stránka stránky trang

navštívená stránka trang đã xem
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predchádzajúca stránka trang trước
webová stránka trang web
zadaná stránka trang được giao

strih strihy sự cắt bỏ
strihanie sự cắt bỏ (danh từ)
súbor súbory tập tin
symbol symboly biểu tượng
 špeciálne symboly biểu tượng đặc biệt
systém systémy hệ thống

informačný systém hệ thông tin
operačný systém hệ điều hành

Š
šípka šípky mũi tên
štruktúra štruktúry cấu tạo, cấu trúc

grafová štruktúra cấu trúc đồ thị  
 stromová štruktúra cấu trúc hình cây
štvorec štvorce hình vuông

T
tabuľka tabuľky bảng

frekvenčná tabuľka bảng tần số
 kódovacia tabuľka bảng mã số
technológia technológie công nghệ

digitálne technológie công nghệ kỹ thuật số
text texty lời viết, văn bản
tlačiareň tlačiarne máy in
tvar tvary hình dạng
 geometrický tvar hình dạng hình học
tvorba tvorby sự tạo nên, sự sáng tạo, sáng 

tác
typ písma  písmo

U/Ú
údaj údaje dữ liệu
ukladať ukladá ukladajú nedok. lưu trữ
 ukladať informácie lưu trữ thông tin
ukončiť ukončí ukončia dok. kết thúc
 ukončiť aplikáciu kết thúc ứng dụng
uložiť uloží uložia dok. cất, xếp, đặt vào
úprava úpravy sửa chữa điều chỉnh
upravenie chỉnh sửa
 upravenie príkazov điều chỉnh các lệnh
úsečka úsečky đoạn thẳng

V
veľkosť veľkosti độ lớn, kích thước

veľkosť bunky kích thước tế bào
veľkosť oblasti diện tích khu vực
veľkosť papiera khổ của giấy
veľkosť písma  písmo

veta vety câu
vetvenie vetvenia sự phân nhánh
video videá video
vírus vírusy vi-rút
 počítačový vírus vi-rút máy tính
vkladanie đặt vào, xếp vào (danh từ)
vlastnosť vlastnosti tính chất
 vlastnosť bunky tính chất của tế bào
vloženie đặt vào (danh từ)
vložiť vloží vložia dok. đặt vào, xếp vào (động 

từ)
vložiť nad đặt vào phía trên
vložiť naľavo đặt vào sang bên trái
vložiť napravo đặt vào sang bên phải
vložiť pod đặt vào phía dưới

vyhľadávač vyhľadávače công cụ tìm kiếm
vyhľadávanie sự tìm kiếm

vyhľadávanie obrázkov tìm kiếm các bức 
tranh

vyhľadávanie stránok tìm kiếm các trang
vyhľadávanie textov tìm kiếm văn bản
vyhľadávanie v mapách tìm kiếm ở bản đồ
vyhľadávanie videa tìm kiếm video

vyhodnotenie vyhodnotenia sự đánh giá, 
nhận xét

 vyhodnotenie príkazov đánh giá các lệnh
vymazať vymaže vymažú dok. xóa đi
výmena výmeny sự thay đổi, trao đổi
výsledok výsledky kết quả
vystrihnúť vystrihne vystrihnú dok. cắt ra
vzorec vzorce công thức

Z
zadanie bài tập được giao
zadať zadá zadajú dok. giao (nhiệm vụ, bài 

tập)
zápis zápisy đăng ký, ghi chép
 chybný zápis đăng ký sai
zapisovanie ghi lại
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zariadenie zariadenia thiết bị
 pamäťové zariadenie thiết bị nhớ
zarovnanie sắp lại cho bằng
 zarovnanie odseku xếp đoạn lại cho bằng
zastavenie dừng lại
zdroj zdroje nguồn
zmena zmeny sự thay đổi
značka značky nhãn hiệu, ký hiệu
 skryté značky các nhãn hiệu ẩn
znak znaky dấu hiệu

špecifické znaky những dấu hiệu đặc biệt
znaky ako písmená dấu hiệu như các chữ 

cái
zobrazenie zobrazenia hiển thị
zostavenie lập ra, biên soạn
 zostavenie príkazov lập các lệnh
zvuk zvuky âm thanh
 hlasitosť zvuku âm lượng
zvýraznenie làm nổi bật lên hơn
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